
STT MÔN ÔN THI KHỐI NGÀNH

KHOA DU LỊCH

1 NGUYỄN NGỌC VĨNH HÒA Kiến thức cơ sở

2 LÊ HỒNG VƯƠNG Kiến thức cơ sở

3 NGUYỄN TRẦN THỤY ÂN Kiến thức chuyên ngành
Quản trị du lịch Khách sạn - Nhà 

hàng

4 PHẠM THỊ HOÀNG DUNG Kiến thức chuyên ngành
Quản trị du lịch Khách sạn - Nhà 

hàng

5 MAI THỊ THƯƠNG Kiến thức chuyên ngành
Quản trị du lịch & Khách sạn 

Chuẩn PSU

19/11/2018

17h45-21h00

Phòng 807

03 Quang Trung

22/11/2018

17h45-21h00

Phòng 203

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

25/11/2018

09h15-11h15

Phòng 214

209 Phan 

Thanh

6 CAO THỊ CẨM HƯƠNG Kiến thức chuyên ngành Quản trị du lịch Lữ hành
21/11/2018

17h45-21h00

Phòng 404

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

23/11/2018

17h45-21h00

Phòng 405

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

25/11/2018

09h15-11h15

Phòng 703

209 Phan 

Thanh

KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ

7 TRẦN HỒNG PHONG
Những NLCB của CN 

Marx-Lenin
Các khối ngành bậc đại học

19/11/2018

13h00-16h15

HT 613

03 Quang Trung

23/11/2018

13h00-16h15

HT 613

03 Quang 

Trung

27/11/2018

13h00-15h00

HT 613

03 Quang 

Trung

8 TRẦN QUỐC HUY Tư tưởng Hồ Chí Minh Các khối ngành bậc cao đẳng
21/11/2018

17h45-21h00

Phòng 304

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

28/11/2018

17h45-21h00

Phòng 304

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

KHOA  DƯỢC

9 NGUYỄN THỊ THÙY LINH Kiến thức cơ sở Dược học

10 HỒ THỊ NGỌC Kiến thức cơ sở Dược học

11 NGUYỄN THỊ HÀ Kiến thức chuyên ngành Dược học

12 NGUYỄN THỊ BẢO KHÁNH Kiến thức chuyên ngành Dược học

13 TRẦN THỊ DIỄM THÙY Kiến thức chuyên ngành Dược học

KHOA  KHXH&NV

14 PHẠM THỊ HƯƠNG Kiến thức cơ sở Văn báo chí
18/11/2018

07h00-10h15

Phòng 504

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

25/11/2018

07h00-10h15

Phòng 504

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

28/11/2018

13h00-15h00

Phòng 601

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

15 HOÀNG THỊ HƯƠNG Kiến thức chuyên ngành Văn báo chí

16 BÙI  THỊ KIM PHƯỢNG Kiến thức chuyên ngành Văn báo chí

30/11/2018

15h15-17h15

Phòng 310

03 Quang 

Trung

18/11/2018

13h00-16h15

Phòng 504

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

22/11/2018

17h45-21h00

Phòng 603

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

28/11/2018

15h15-17h15

Phòng 601

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

18/11/2018

07h00-10h15

Phòng 310

03 Quang Trung

25/11/2018

07h00-10h15

Phòng 302

03 Quang 

Trung

Phòng 310

03 Quang 

Trung

30/11/2018

13h00-15h00

Phòng 310

03 Quang 

Trung

19/11/2018

17h45-21h00

Phòng 801

03 Quang Trung

26/11/2018

17h45-21h00

Phòng 801

03 Quang 

Trung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

HỌ VÀ TÊN

Quản trị du lịch Khách sạn - Nhà 

hàng, QTDL Lữ hành, Quản trị du 

lịch Khách sạn, Nhà hàng Chuẩn 

PSU

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN ÔN THI TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 12-2018

Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1

18/11/2018

07h00-10h15

Phòng 214

209 Phan Thanh

23/11/2018

07h00-10h15

Phòng 213

209 Phan 

Thanh

25/11/2018

07h00-09h00

Phòng 214

209 Phan 

Thanh

27/11/2018

17h45-20h00

Phòng 612

03 Quang 

Trung

18/11/2018

13h00-16h15

Phòng 310

03 Quang Trung

25/11/2018

13h00-16h15



STT MÔN ÔN THI KHỐI NGÀNHHỌ VÀ TÊN Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1

17 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Kiến thức cơ sở Văn hóa du lịch
18/11/2018

07h00-10h15

Phòng 505

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

25/11/2018

07h00-10h15

Phòng 505

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

28/11/2018

13h00-15h00

Phòng 603

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

18 NGUYỄN THỊ KIM BÀI Kiến thức chuyên ngành Văn hóa du lịch
18/11/2018

13h00-16h15

Phòng 505

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

27/11/2018

17h45-21h00

Phòng 301

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

28/11/2018

15h15-17h15

Phòng 603

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

19 TRẦN NHƯ BẮC Kiến thức cơ sở Quan hệ quốc tế
17/11/2018

17h45-21h00

Phòng 213

209 Phan Thanh

25/11/2018

13h00-16h15

Phòng 307

03 Quang 

Trung

30/11/2018

07h00-09h00

Phòng 413

209 Phan 

Thanh

20 TRẦN XUÂN HIỆP Kiến thức chuyên ngành Quan hệ quốc tế
19/11/2018

17h45-21h00

Phòng 302

03 Quang Trung

22/11/2018

17h45-21h00

Phòng 310

03 Quang 

Trung

30/11/2018

09h15-11h15

Phòng 413

209 Phan 

Thanh

KHOA KẾ TOÁN

21 NGUYỄN KHÁNH THU HẰNG Kiến thức cơ sở
Kế toán doanh nghiệp + Kế toán 

kiểm toán

22 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO Kiến thức cơ sở
Kế toán doanh nghiệp + Kế toán 

kiểm toán

23 HỒ THỊ PHI YẾN Kiến thức chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

24 LÊ ANH TUẤN Kiến thức chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

25 NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN Kiến thức chuyên ngành Kế toán kiểm toán

26 LÊ ANH TUẤN Kiến thức chuyên ngành Kế toán kiểm toán

KHOA QTKD

27 TRẦN CHÍ QUANG HUY Kiến thức cơ sở
Tài chính doanh nghiệp + Ngân 

hàng

28 MAI XUÂN BÌNH Kiến thức cơ sở
Tài chính doanh nghiệp + Ngân 

hàng

29 ĐOÀN THỊ THÚY HẢI Kiến thức cơ sở Ngân hàng (Liên thông)

30 MAI XUÂN BÌNH Kiến thức cơ sở Ngân hàng (Liên thông)

31 HỒ TẤN TUYẾN Kiến thức chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

32 NGUYỄN THỊ HẠNH Kiến thức chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

33 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Kiến thức chuyên ngành Ngân hàng (có LT)

34 TRẦN NAM TRANG Kiến thức chuyên ngành Ngân hàng (có LT)

35 ĐẶNG THANH DŨNG Kiến thức cơ sở Quản trị kinh doanh tổng hợp

36 NGUYỄN THỊ THẢO Kiến thức cơ sở Quản trị kinh doanh tổng hợp

19/11/2018

17h45-21h00

Phòng 303

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

28/11/2018

07h00-10h15

Phòng 603

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

30/11/2018

07h00-09h00

Phòng 205

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

23/11/2018

17h45-21h00

Phòng 406

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

25/11/2018

09h15-11h15

Phòng 506

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

18/11/2018

13h00-16h15

Phòng 406

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

22/11/2018

17h45-21h00

Phòng 406

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

30/11/2018

17h45-20h00

Phòng 406

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

Phòng 303

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

25/11/2018

09h15-11h15

Phòng 404

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

30/11/2018

09h15-11h15

Phòng 606

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

18/11/2018

07h00-10h15

Phòng 406

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

25/11/2018

07h00-09h00

Phòng 404

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

18/11/2018

13h00-16h15

Phòng 405

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

25/11/2018

13h00-16h15

Phòng 405

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

18/11/2018

13h00-16h15

Phòng 306

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

30/11/2018

07h00-09h00

Phòng 605

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

18/11/2018

13h00-16h15

Phòng 404

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

25/11/2018

13h00-16h15

Phòng 404

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

30/11/2018

09h15-11h15

Phòng 605

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

18/11/2018

07h00-10h15

Phòng 404

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

25/11/2018

07h00-10h15

Phòng 406

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

21/11/2018

17h45-21h00

Phòng 405

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

22/11/2018

17h45-21h00

17/11/2018

17h45-21h00

Phòng 303

334/4 Nguyễn 

Văn Linh



STT MÔN ÔN THI KHỐI NGÀNHHỌ VÀ TÊN Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1

37 NGUYỄN THỊ MINH HÀ Kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

38 MAI THỊ HỒNG NHUNG Kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

PHÒNG ĐÀO TẠO KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

đã ký đã ký

TS. Nguyễn Phi Sơn TS. Võ Thanh Hải

30/11/2018

09h15-11h15

Phòng 205

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

22/11/2018

17h45-21h00

Phòng 506

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

28/11/2018

13h00-16h15

Phòng 201

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

MỘT SỐ CHUYÊN NGÀNH KHÔNG CÓ LỊCH ÔN THI TỐT 

NGHIỆP DO SỐ LƯỢNG SINH VIÊN VỀ DỰ THI DƯỚI 10 SINH 

VIÊN NÊN KHÔNG TỔ CHỨC ÔN. SINH VIÊN LIÊN HỆ VỚI 

KHOA CHỦ QUẢN ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THEO ĐỀ 

CƯƠNG ĐÃ ĐƯỢC HIỆU TRƯỞNG PHÊ DUYỆT


